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Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta

Ngày Tĩnh tâm dành cho những người 

đang làm việc trong các tổ chức bác ái của Hội Thánh

do Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum đề xuất

Năm Thánh là một cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa để phục vụ anh chị em cách tốt đẹp hơn. Gặp gỡ Lòng thương xót Chúa nghĩa là trở nên thương xót với anh chị em trong tinh thần của các mối thương xót xác hồn. Điều này giúp chúng ta chiến đấu chống lại tinh thần thế gian mà nhiều lần Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta chú ý.

Để trải nghiệm ân sủng của Năm Thánh tại những nơi chúng ta phục vụ, sau khi cử hành ở cấp độ thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô hướng dẫn Hội đồng Tòa Thánh (HĐTT) Cor Unum đề xuất một ngày tĩnh tâm trong Mùa Chay cho tất cả những người đang làm việc trong các tổ chức bác ái xã hội của Hội Thánh với chủ đề: Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta. 

Nếu có thể được thì ngày tĩnh tâm này nên được tổ chức tại địa phương trong mỗi nhóm, vì ý muốn của Đức Thánh Cha là Năm Thánh được cử hành đặc biệt tại địa phương. Hiện nay chưa có xác định một ngày đặc biệt dành riêng cho toàn thể Hội Thánh hoàn vũ để các tổ chức bác ái, các nhóm hay hiệp hội tham gia cách tự do theo nhu cầu. Để hỗ trợ cho phần chuẩn bị này, chúng tôi gởi kèm một số đề nghị cơ bản, ở mỗi nơi có thể thích ứng theo cử hành phục vụ địa phương nhằm thúc đẩy một cuộc gặp gỡ cá vị với Thiên Chúa. Việc này cũng có thể đưa cùng vào chương trình bước vào Cửa Thánh mà địa phương đã thiết lập. 

Ngày tĩnh tâm sẽ gồm ba phần: cử hành sám hối với việc xưng tội cá nhân; giờ chia sẻ nhóm và Thánh lễ. 

Chúng tôi có soạn một mẫu cử hành sám hối trong đó có phần hướng dẫn mở đầu, hai bài đọc Kinh Thánh với một Thánh vịnh xen kẽ, một phần hướng dẫn Giáo lý để chuẩn bị xưng tội. Phần xưng tội tốt hơn nên được thực hiện ngay trong phần cử hành để thể hiện chiều kích cộng đoàn của hành trình đức tin của chúng ta. 

Đối với phần chia sẻ nhóm, có một số câu hỏi gợi ý để giúp cho cuộc đối thoại về cung cách phục vụ của chúng ta trong tư cách dấn thân cá nhân cũng như trong kinh nghiệm cùng với những người khác. 

Có thể cử hành Thánh lễ theo mẫu thức “cầu nguyện cho việc bác ái” phối hợp với Thánh lễ hằng ngày trong sự nhất trí với Giám mục sở tại; tuy nhiên không nên tổ chức vào Chúa nhật, các ngày lễ và từ thứ Hai đến thứ Tư Tuần Thánh theo đúng quy tắc Phụng vụ (xem Quy chế tổng quát Lễ quy Rôma, 374). Cũng tốt nếu giữ đúng theo những bài đọc trong ngày Mùa Chay để duy trì tinh thần của mùa Phụng vụ. 

Trong tài liệu gợi ý, cũng có lời kinh Năm Thánh của Đức Thánh Cha Phanxicô và danh sách 14 mối thương xót xác hồn khơi nguồn cho ngày tĩnh tâm. 

Cũng có thể phân phát một bức ảnh Chúa Giêsu Mục Tử và các việc thương xót; có thể chuyển dịch phù hợp ngôn ngữ và sáng kiến địa phương. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp HĐTT Cor Unum (corunum@corunum.va; cath-aid@corunum.va) 

I. Phụng vụ sám hối 
Bài trích thư thứ 2 của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corintô (5,14-21)
Anh chị em thân mến,
14 Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết.15 Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.16 Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Kitô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người như vậy nữa.17 Cho nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi.18 Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải.19 Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải.20 Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa.21 Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.
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Đ) Đức Chúa là Đấng từ bi nhân hậu

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
Toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
Chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,

Thương chữa lành các bệnh tật ngươi.

Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,

Bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,

Ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc,
Khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng.

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,

Người chậm giận và giàu tình thương,

Chẳng trách cứ luôn luôn,

Không oán hờn mãi mãi.

Người không cứ tội ta mà xét xử,

Không trả báo ta xứng với lỗi lầm.


Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,

Tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.

Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,

Tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.

Như người cha chạnh lòng thương con cái,

Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu (25, 31-46)
Vào lúc ấy, Chúa Giêsu nói rằng  31 "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống;38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc?39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? "40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó.42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống;43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng."44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? "45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy."46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."

Gợi ý suy niệm

Như thánh Phaolô đã nói: không chỉ những việc phục vụ bác ái mà trọn cả đời sống chúng ta thành hình nhờ cái chết của Đức Kitô; nhờ đó chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho Ngài là Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Lòng Thương xót được thể hiện như một hồng ân và hy lễ của bản thân để người khác được sống, như đã  xảy ra nơi Đức Kitô. Thiên Chúa không ngừng trao ban chính Người để tiếp tục sản sinh sự sống, vì thế Kinh Thánh khẳng định rằng “Thiên Chúa là Tình yêu” (1 Ga 4,8).
Cựu Ước sử dùng 2 từ để diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa. Từ đầu tiên là sự dịu hiền xen lẫn với lòng trung thành, thể hiện trong những biến cố Thiên Chúa cai quản dân Người, và đặc biệt trong những hành động mà chính Người khơi lên và thực hiện trong lịch sử, trong sáng tạo, giải phóng và quan phòng (x. Tv 136,1.5-7.10-12.25-26)
Từ thứ hai là động từ bắt nguồn từ một cơ phận có khả năng sản sinh sự sống, đó là lòng dạ/ tử cung – x. Xh 34,5-7). Từ này nối liền hoạt động của Thiên Chúa với cung lòng là nơi thêu dệt thân xác và sự sống của con người. Theo nghĩa đó, lòng thương xót được hiểu như là một hành động tái sinh, tái tạo. 

Sống nhờ lòng thương xót này, hồng ân tiếp tục tái sinh và đổi mới được trao tặng cho chúng ta: như Thánh Phaolo công bố, cái cũ đã qua đi và cái mới đang nảy sinh. 

Lòng Thương Xót – trao ban và lãnh nhận – làm thay đổi mọi sự. Vị Tông đồ gọi đó là một mối tương quan luôn mới mẻ giữa Thiên Chúa và chúng ta, là “sự hòa giải”. Không có gì trong đời sống chúng ta lại không biến đổi nếu được sống trong Thiên Chúa. Hồng ân Năm Thánh bao gồm những sự mới mẻ của hòa giải do hành động xót thương của Thiên Chúa, Đấng chạm đến mọi khía cạnh của đời sống chúng ta, cả bên trong lẫn bên ngoài, chạm đến những tương quan cụ thể trong gia đình, cộng đồng của chúng ta, chạm đến những người nghèo trong thể xác và tinh thần, tới những bất công mà họ đang gánh chịu và đến những người thân cận của chúng ta. 
“Khi nào đời sống chúng ta chỉ quanh quẩn với những lo toan riêng, thì bấy lâu không còn chỗ cho người khác, không còn chỗ cho người nghèo. Tiếng nói của Thiên Chúa sẽ chẳng được lắng nghe, niềm vui sâu thẳm của tình yêu Ngài không còn được cảm thấy và cũng chẳng còn khát khao để làm điều thiện hảo. Đây chính là một mối nguy cho cả người tín hữu. Nhiều người rơi vào mối nguy này, và kết cục là cảm giác bực bội, tức giận và chán nản. Đó không phải là cách để chúng ta sống một đời sống xứng đáng và sung mãn; đó không phải là ý muốn của Thiên Chúa đối với chúng ta, cũng không phải là đời sống trong Thần Khí bắt nguồn từ trái tim của Đức Kitô phục sinh.” (NVTM số 2).

Đối diện với nguy cơ giảm thiểu lòng thương xót như là một cảm xúc, dẫu đẹp và cao quý, nhưng vô hình và bên trong thôi, chúng ta được mời gọi biến đổi mình với lòng thương xót đích thực, sản sinh và tái tạo sự sống liên tục. Hành động thiêng liêng của sự sáng tạo từ hư không – vì tình yêu - được phản chiếu và theo một nghĩa nhất định được tiếp tục trong các hoạt động của lòng thương xót mà Đức Giêsu nêu lên trong Tin Mừng. Bên cạnh cảm nhận việc tiếp nhận và lòng trắc ẩn bên trong, điều cần thiết là hãy để con tim chúng ta được biến đổi, thực thi những hành động trong Tin Mừng như là kết quả của lòng thương xót của chính Đức Giêsu (Mt 9,36s; 14,14; 15,32; Mc 1,41; Lc 7,13s).
Chúng ta hãy tận dụng Năm Thánh này để hòa giải với Đức Kitô, dành nhiều chỗ hơn cho Người trong đời sống chúng ta, nài xin ân sủng của lòng Thương Xót của Người và để nó trở thành hành động tạo nên sự mới mẻ trong đời sống. 

Nhờ sự phục sinh, Đức Giêsu không còn là một biến cố của quá khứ nữa, Người là hiện tại của chúng ta. Người đang ở đây, lúc này trong gia đình nhân loại cụ thể mà Người dạy chúng ta nhận biết “trong những kẻ bé mọn” (Mt 25,40.45). Cách diễn tả này trước tiên nói về Hội Thánh, là Nhiệm thể của Người – nhưng cũng nói về người nghèo, những người thiếu thốn và cách chung là những người thân cận của chúng ta. Ai là những người mà chúng ta được mời gọi trở nên thân cận trong xã hội hôm nay?
Đức Thánh Cha đã trích lời của Tự sắc Misericordiae Vultus trong sứ điệp mùa Chay năm nay như sau: Những việc của lòng thương xót “nhắc nhở chúng ta rằng đức tin được biểu lộ trong hành động cụ thể hàng ngày, nghĩa là giúp đỡ anh chị em láng giềng của chúng ta trong tinh thần và vật chất: bằng cách cho ăn, viếng thăm, an ủi và hướng dẫn họ… Vì trong những người nghèo khó, thân xác Chúa Kitô "trở nên hữu hình nơi thân xác những người bị hành hạ, bị gây thương tích, bị đánh đập, bị thiếu dinh dưỡng, bị truy đuổi… để chúng ta nhân ra, chạm tới và ân cần chăm sóc" (số 3). Chỉ khi hành động trong tình yêu thì chúng ta mới biết được sự thật của Thiên Chúa: “Ai yêu thương thì bởi Thiên Chúa sinh ra và biết Thiên Chúa; vì Chúa là Tình yêu” (1 Ga 4,7-8). “Chính tình yêu tạo nên điều thiện hảo và cho chúng ta tham dự vào đời sống của Thiên Chúa là Cha, con và Thánh Thần. Vì ai yêu thương thì cũng khao khát dâng hiến bản thân” (Dives in Misericordia, số 7). Đoạn Tin Mừng của thánh Mathêu được xem là nguồn khơi hứng cho những công việc của lòng thương xót, trở thành điểm tham chiếu để chúng ta xét mình và hoán cải xem chúng ta có biết và yêu mến Đức Kitô trong những anh chị em bé nhỏ hay không. 
Điều quan trọng là những mối thương hồn – xác phải bày tỏ rõ ràng chiều kích hy vọng nhằm củng cố cho niềm tin của họ. Vì những điều này mô phỏng tình yêu Ba Ngôi, bắt nguồn và theo khuôn mẫu tự hủy của Đức Kitô. 
Không có viễn ảnh này, các mối thương chỉ là con đường bấp bênh, không mở ra cho chúng ta khả năng ôm ấp ân sủng được trở nên thụ tạo mới; nó sẽ chỉ là giây phút đơn độc mà không mang tính ngôn sứ. 

II. Chia sẻ

Câu hỏi để chia sẻ nhóm

1. Chúng ta giúp nhau thế nào để tái tập trung vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa Kitô và cái chết của Người, Đấng ban tặng cho chúng ta một cuộc sống mới, làm cho chúng ta có khả năng tiếp nhận và trao ban lòng thương xót, bất chấp nỗi sợ cái chết?
2. Đâu là cản trở lớn nhất trong cuộc hoán cải khi chúng ta chiêm ngắm tình yêu của Chúa Kitô? Những nỗi sợ nào che khuất ân sủng đó?
3. Những mối thương linh hồn và thể xác nào mà chúng ta thấy khó thực hiện hơn cả khi đối diện với hoàn cảnh đòi hỏi chúng ta thực thi?

4. Mối giao hòa nào mà chúng ta đã không làm hoặc thậm chí ngăn cản dẫu biết nó cần thiết cho đời sống trong Chúa Kitô?
5. Chúng ta canh tân sứ vụ bác ái của mình ra sao trong ánh sáng lòng thương xót của Đức Kitô, là nguyên lý hợp nhất sống động của sự thật và bác ái?
III. Thánh lễ cầu xin ơn Bác ái

Ca nhập lễ 








Ed 36, 26.27.28

Chúa phán: “Ta lấy trái tim bằng đá ra khỏi con người các ngươi, và sẽ cho các ngươi trái tim bằng thịt. Các ngươi sẽ là dân của Ta, còn Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi thờ”. 

Lời nguyện nhập lễ:

Lay Chúa là Thiên Chúa Tình yêu, xin dùng Thánh Thần Tình Yêu của Chúa mà biến đổi tâm hồn chúng con. Xin cho tư tưởng của chúng con phù hợp với tư tưởng của Chúa. Bấy giờ, đối với anh em cũng như đối với Chúa, chúng con sẽ chỉ có một mối tình. Chúng con cầu xin…
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin thánh hóa lễ vật chúng con dâng hiến, mà biến thành của lễ thiêng liêng được Chúa thương chấp nhận. Xin cũng dạy chúng con yêu thương hết mọi người bằng chính tình yêu Chúa dành cho họ. Chúng con cầu xin

Ca hiệp lễ









Cr, 13,13

Hiện giờ tin cậy mến, cả ba vẫn còn, nhưng đức mến mới là trọng nhất

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được chia sẻ cùng một tấm bánh, xin cũng gìn giữ chúng con luôn hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần. Ước gì đức ái hoàn hảo chiếm đoạt con người chúng con và làm cho chúng con được đổi mới

Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót của Đức Thánh Cha Phanxicô

Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời,

và ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha.
Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa
và chúng con sẽ được cứu độ.
Ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đã giải thoát ông Zakêu 
và thánh Matthêu khỏi ách nô lệ bạc tiền; 
làm cho người đàn bà ngoại tình và thánh Mađalêna 
không còn tìm hạnh phúc nơi loài thụ tạo; 
cho thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa, 
và hứa ban thiên đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải.

Xin cho chúng con được nghe
những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria,

như thể Chúa đang nói với mỗi người chúng con:
“Nếu con nhận ra hồng ân của Thiên Chúa!”

Chúa chính là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình, 
Đấng biểu lộ quyền năng của Ngài 
trước hết bằng sự tha thứ và lòng thương xót:

Xin làm cho Hội Thánh 
phản chiếu gương mặt hữu hình của Chúa trên trái đất này. 
Chúa là Đấng phục sinh vinh hiển.

Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa 
cũng mặc lấy sự yếu đuối 
để có thể cảm thông với những người mê muội lầm lạc,
xin làm cho tất cả những ai tiếp cận với các ngài 
đều cảm thấy họ đang được Thiên Chúa 
quan tâm, yêu mến và thứ tha.

Xin sai Thần Khí Chúa đến 
xức dầu thánh hiến mỗi người chúng con, 
để Năm Thánh Lòng Thương Xót này 
trở thành năm hồng ân của Chúa cho chúng con; 
và để Hội Thánh Chúa, với lòng hăng say mới, 
có thể mang Tin Mừng đến cho người nghèo, 
công bố sự tự do cho các tù nhân và những người bị áp bức,
trả lại ánh sáng cho kẻ mù lòa.

Lạy Chúa Giêsu, 
nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của lòng thương xót,

xin ban cho chúng con những ơn chúng con đang cầu xin.
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha 
và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

 
Các việc làm của lòng thương xót 

Các việc của lòng thương xót là những hành vi bác ái, qua đó chúng ta giúp đỡ tha nhân những gì cần thiết cho thể xác và tinh thần. Dạy dỗ, khuyên nhủ, an ủi, khích lệ, cũng như tha thứ, nhẫn nhục, chịu đựng là những hành vi bác ái về mặt tinh thần. Những việc của lòng thương xót thể xác: cho kẻ đói ăn, cho kẻ vô gia cư tạm trú, cho kẻ rách rưới ăn mặc, thăm viếng bệnh nhân và kẻ tù đày, chôn xác kẻ chết (Giáo lý HTCG số 2447).

Thương xác bảy mối:
1. Cho người đói ăn

2. Cho người khát uống

3. Cho người rách rưới ăn mặc

4. Cho khách trú ngụ trong nhà 
5. Thăm viếng người ốm đau bệnh tật
6. Thăm viếng người bị giam cầm
7. Chôn cất người chết
Thương linh hồn bảy mối
1. Khuyên bảo những ai nghi ngờ
2. Hướng dẫn người mê muội
3. Răn bảo những người có tội
4. An ủi những người đau buồn
5. Tha thứ những người xúc phạm ta 
6. Nhẫn nại với những người mất lòng ta
7. Cầu nguyện cho người sống và người chết
